
Họ và tên Giảng viên được phân công phụ trách: ThS. Phạm Thị Thanh Huyền

STT Họ và Tên
Na

m
Nữ MSSV/MNS Lớp Ngành Chức vụ Khoa Sđt Email Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8

1 Nguyễn Duy Tâm x 01048019 Quản trị kinh doanh GV QTKD tamnduy@huit.edu.vn x

2 Lê Thị Biên Thùy x 01019001 Quan hệ quốc tế GV QTKD thuyltb@huit.edu.vn x

3 Phạm Thị Thanh Huyền x 01048027 Kinh doanh thương mại GV QTKD huyenptt@huit.edu.vn x x

4 Nguyễn Thụy Cẩm Hương x 01030008 Quản trị kinh doanh GV QTKD huongntc@huit.edu.vn x

5 Dương Thị Hồng Vân x 01048003 Quản trị kinh doanh GV QTKD vandth@huit.edu.vn x x

6 Võ Xuân Đức x 01040003 Kinh tế phát triển GV QTKD ducvx@huit.edu.vn x x

7 Mai Ngọc Luân x 2036213759 12DHKDQT5 Kinh doanh quốc tế SV QTKD 0328585427 luanmai7114312@gmail.com x

8 Lê Khánh Huyền x 2036212152 12DHKDQT02 Kinh doanh quốc tế SV QTKD 0339820136 lekhanhhuyen9a4@gmail.com x

9 Phạm Thị Sang Trang x 2036213894 12DHKDQT06 Kinh doanh quốc tế SV QTKD 0867852398 Phamsangtrang2003@gmail.com x

10 Lê Thị Huỳnh Mai x 2036213764 12DHKDQT06 Kinh doanh quốc tế SV QTKD 0814704979 maile.44266@gmail.com x

11 Phan Thị Thành Thọ x 2036213871 12DHKDQT6 Kinh doanh quốc tế SV QTKD 0376229528 thanhtho281203@gmail.com x

12 Nguyễn Ngọc Duyên Anh x 2036213650 12DHKDQT6 Kinh doanh quốc tế SV QTKD 0928046863 duyenanhhh@gmail.com x

13 Nguyễn Thị Thanh Nhã x 2036213799 12DHKDQT4 Kinh doanh quốc tế SV QTKD 0901824748 thanhnha633@gmail.com x

14 Nguyễn An Quân x 2040223961 13DHQTMK01 Marketing SV QTKD 0329123170 qn353079@gmail.com x x x

15 Lê Nguyễn Anh Thư x 2040225264 13DHQTMK03 Marketing SV QTKD 0776187299 lnanhthu176@gmail.com x x x x

16 Phạm Hải Trang x 2040225354 13DHQTMK04 Marketing SV QTKD 0932517322 phamtrang15204@gmail.com x x x x

17 Lã Ngọc Bích x 2040220382 13DHQTMK01 Marketing SV QTKD 0918783869 ngocbich822004@gmail.com x x x x

18 Nguyễn Anh Thư x 2040225235 13DHQTMK01 Marketing SV QTKD 0328297656 anhthu17062004@gmail.com x x

19 Nguyễn Minh Khôi x 2040222141 13DHQTMK01 Marketing SV QTKD 0777841799 khoitute542004@gmail.com x

20 Vi Quốc Hưng x 2040221788 13DHQTMK01 Marketing SV QTKD 0961827546 hungvi4444444@gmail.com x

21 Đinh Thị Hồng Nhung x 2040223441 13DHQTMK02 Marketing SV QTKD 0938906247 hongnhungg2398@gmail.com x x

22 Lê Phạm Hoàn Thành x 2013224698 13DHQTKD-TD Quản trị kinh doanh SV QTKD 0362854846 lpht12102004@gmail.com x x x

23 Lê Thị Thùy Linh x 2036222391 13DHQTKD-TD Quản trị kinh doanh SV QTKD 0348510529 Linhle11892@gmail.com x x

24 Trần Gia Hân x 2036221272 13DHQTKD_TD Quản trị kinh doanh SV QTKD 0916278245 trgiahan2415@gmail.com x x x x

25 Tào Hoài Ân x 2013220263 13DHQTKD_TD Quản trị kinh doanh SV QTKD 0352061822 naiiht04@gmail.com x x x x

26 Nguyễn Kim Phụng x 2013223796 13DHQTKD_TD Quản trị kinh doanh SV QTKD 0795869932 nguyenkimphungmt2021@gmail.com x x x x

27 Cao Thị Hoài x 2013221463 13DHQTKD_TD Quản trị kinh doanh SV QTKD 0813992374 Caothihoai22112004@gmail.com x x

28 Võ Thị Thu Hà x 2013221081 13DHQTKD_TD Quản trị kinh doanh SV QTKD 0394585481 thuhamono@gmail.com x x

29 Ngô Hải Đăng x 2040220957 13DHQTKD_TD Quản trị kinh doanh SV QTKD 0366196852 dangngo1892004@gmail.com x x x x

30 Trần Huỳnh Huyền Trang x 2036225380 13DHQTKD_TD Quản trị kinh doanh SV QTKD 0384015897 huyentrangtt9090@gmail.com x x x x

31 Trần Trà My x 2040222679 13DHQTKD_TD Quản trị kinh doanh SV QTKD 0336480961 tramy114m@gmail.com x x x x

32 Phan Nguyễn Tường Vi x 2013225810 13DHQTKD_TD Quản trị kinh doanh SV QTKD 0354070956 mattaphan952@gmail.com x x x x

33 Trương Thị Ngọc Hân x 2013221237 13DHQTKD_TD Quản trị kinh doanh SV QTKD 0353751412 hantruong01082004@gmail.com x x

34 Nguyễn Thị Ngọc Linh x 2013222274 13DHQTKD_TD Quản trị kinh doanh SV QTKD 0985460642 ngoclinh9102004@gmail.com x x x

35 Phạm Thị Minh Nguyệt x 2013223184 13DHQTKD_TD Quản trị kinh doanh SV QTKD 0359516168 minhnguyet22497@gmail.com x x x
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36 Nguyễn Thành Đạt x 2040220903 13DHQTKD_TD Quản trị kinh doanh SV QTKD 0826387871 mr.hotshot117@gmail.com x x x x

37 Nguyễn Thị Thiên Ý x 2013226069 13DHQTKD_TD Quản trị kinh doanh SV QTKD 0346921049 bbui54553@gmail.com x x

38 Phạm Trọng Thành x 2013224699 13DHQTKD_TD Quản trị kinh doanh SV QTKD 0845670705 Thanhpham250504@gmail.com x

39 Võ Tường Yến Hà x 2013221080 13DHQTKD_TD Quản trị kinh doanh SV QTKD 0901035198 votuongyenha.vn@gmail.com x x

40 Ngô Thanh Nhàn x 2013223209 13DHQTKD_TD Quản trị kinh doanh SV QTKD 0777840715 NgoThanhNhanQTKD@gmail.com x

41 Lầu Thu Trúc x 2013225639 13DHQTKD_TD Quản trị kinh doanh SV QTKD 0795721889 thutruc3927@gmail.com x x x x

42 Nguyễn Ngọc Vân Nghi x 2013222982 13DHQTKD_TD Quản trị kinh doanh SV QTKD 0902524494 vannghiboolun@gmail.com x x x x

43 Đỗ Nguyễn Thùy Duyên x 2013220757 13DHQTKD_TD Quản trị kinh doanh SV QTKD 0773041702 donguyenthuyduyen@gmail.com x x x

44 Phạm Khả Ái x 2040220003 13DHQTKD_TD Quản trị kinh doanh SV QTKD 0335188145 khaai2406@gmail.com x x x

45 Bùi Thị Ngọc Quỳnh x 2013224059 13DHQTKD_TD Quản trị kinh doanh SV QTKD 0919674578 buingocquynh1906@gmail.com x x x

46 Vũ Ngọc Mai x 2013222561 13DHQTKD_TD Quản trị kinh doanh SV QTKD 0386885369 vungocmai1608@gmail.com x x x

47 Trịnh Văn Đình Phúc x 2013223713 13DHQTKD_TD Quản trị kinh doanh SV QTKD 0333936833 trinhvandinhphuc@gmail.com x

48 Phạm Phương Nguyên x 2013223129 13DHQTKD_TD Quản trị kinh doanh SV QTKD 0902704945 phamphuongnguyen2101@gmail.com x x x

49 Thái Thị Võ Nhân x 2013223224 13DHQTKD_TD Quản trị kinh doanh SV QTKD 0376702923 thainhan2208@gmail.com x x

50 Lê Hoàng Việt x 2013225848 13DHQTKD_TD Quản trị kinh doanh SV QTKD 0911611850 lehoangviet12.04@gmail.com x x

51 Nguyễn Chí Tài x 2036230422 14DHKDQT02 Kinh doanh quốc tế SV QTKD 0837227472 citay33@gmail.com x x

52 Hồ Nguyễn Hà Chi x 2036230062 14DHKDQT02 Kinh doanh quốc tế SV QTKD 0911142090 hachimoon05@gmail.com x

53 Ngô Trần Thị Thảo x 2036230465 14DHKDQT04 Kinh doanh quốc tế SV QTKD 0705542787 tranminhthy190905@gmail.com x x x x

54 Lê Thị Lưu x 2036230250 14DHKDQT05 Kinh doanh quốc tế SV QTKD 0352095155 luusuperman204@gmail.com x

55 Trương Nguyễn Thuỳ Linh x 2013230240 14DHQTKD05 Quản trị kinh doanh SV QTKD 0333397965 thuylinhtr.work@gmail.com

56 Ngô Đoàn Tất Đạt x 2013230112 14DHQTKD06 Quản trị kinh doanh SV QTKD 0896421052 ngodoantandat08062005@gmail.com x x

57 Du Lâm Thuý Hằng x 2013230148 14DHQTKD06 Quản trị kinh doanh SV QTKD 0919523771 lamhau757@gmail.com x x

58 Nguyễn Thị Điệp x 2013230117 14DHQTKD07 Quản trị kinh doanh SV QTKD 0343347058 diepnguyendndn9@gmail.con x x

59 Phạm Nguyễn Hoàng Kim x 2013230209 14DHQTKD08 Quản trị kinh doanh SV QTKD 0764503067 phamnguyenhoangkim0712@gmail.com x x

60 Nguyễn Thị Mai Hương x 2013230203 14DHQTKD08 Quản trị kinh doanh SV QTKD 0763247362 1607maihuong@gmail.com x x x

61 Trần Nữ Hoàng Dung x 2013230076 14DHQTKD11 Quản trị kinh doanh SV QTKD 0905442218 trannuhoangdung2005@gmail.com x x x

62 Lê Bảo Ngọc x 2013230333 14DHQTKD11 Quản trị kinh doanh SV QTKD 0941394395 ngocbaolelen@gmail.com x

63 Phạm Hồng Phúc x 2040230450 14DHQTMK03 Marketing SV QTKD 0704650734 Phphuc22205@gmail.com x x

64 Trần Thị Minh Thư x 2040230598 14DHQTMK04 Marketing SV QTKD 0338187410 thubangtan309@gmail.com x

65 Nguyễn Huỳnh Quốc Hương x 2044230085 14DHTMDT02 Thương mại điện tử SV QTKD 0777939779 wthhuongzz@gmail.com x x x x

66 Nguyễn Hoàng Bảo An x 2036230008 14DHKDQT02 Kinh doanh quốc tế SV QTKD 0937932025 tyb2411@gmail.com x x

67 Đặng Thị Thanh Trúc x 2036213907 12DHKDQT07 Kinh doanh quốc tế SV QTKD 0365418115 tructhanh26012003@gmail.com x x x x x

68 Nguyễn Công Anh Đức x 2036230107 14DHKDQT07 Kinh doanh quốc tế SV QTKD 093105562 nguyenconganhduc123456@gmail.com x x x x x

Lớp 8 - Kinh doanh thông minh (Business Intelligence)

Lớp 1 - Phân tích dữ liệu (Data Analysis)

Lớp 6 - Phân tích dữ liệu nâng cao (Advanced 

Lớp 7 - An ninh mạng (Cyber Security)

Lớp 2 - Tiếp thị kỹ thuật số và thương mại 

Lớp 3 - Quản lý dự án (Project management)

Lớp 4 - Hỗ trợ kỹ thuật và CNTT (IT support) 

Lớp 5 - Thiết kế trải nghiệm người dùng (UX design)
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